
	BÁO CÁO THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH XÂY DỰNG  
( Mẫu báo cáo định kỳ 6 tháng hoặc Năm 20…)

	( kèm theo công văn hướng dẫn số           / SXD-HĐXD  ngày 13/10/2010  của  Sở Xây dựng )

	Đơn vị báo cáo : 
	
	
	
	
	
	
	

	Địa Chỉ : 
	
	
	
	
	Điện thoại
	

	Email : 
	
	
	

	Đơn vị nhận báo cáo :  
	Sở Xây dựng Daklak - 15 Hùng Vương - Tp. BMT
	
	

	Địa Chỉ Email: 
	soxddaklak@gmail.com 
	
	Điện thoại : 3859652
	

	
	
	
	
	
	
	   Biểu mẫu : 1

	 
	 
	Thực hiện 
	KH
	Uớc TH
	% ước TH  so với
	Dự kiến 

	Chỉ tiêu 
	ĐVT
	chính thức 6 T hoặc năm trước của Kỳ BC
	Năm        hiện tại
	Kỳ BC năm hiện tại
	KH năm báo cáo 
	Cùng kỳ năm trước 
	TH 6 tháng cuối năm hoặc kỳ năm tới 

	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/4
	7=5/3
	8

	1. Tổng giá trị sản xuất
	Tr. đ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Giá trị sản xuất xây lắp
	Tr. đ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Giá trị SX VLXD 
	Tr. đ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Giá trị tư vấn XD 
	Tr. đ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Tổng doanh thu 
	Tr. đ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trong đó :
	Tr. đ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- SX công nghiệp VLXD
	Tr. đ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- SX  thi công xây lắp
	Tr. đ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- SX tư vấn XD
	Tr. đ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- DV Kinh doanh bất động sản
	Tr. đ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Dịch vu VSMTDT
	Tr. đ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	--Dịch vu cho thuê thiết bị XD
	Tr. đ
	
	
	
	
	
	

	3. Sản phẩm SX chủ yếu CN VLXD
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Gạch xây nung
	1.000 v
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Gạch xây không nung 
	1.000 v
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Gạch ốp lát 
	1.000 v
	
	
	
	
	
	

	- Đá xây dựng
	m3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Cát xây dựng
	m3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Bê tông tươi
	m3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	………( các loại khác ghi tiếp nếu có )
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.Tổng nộp ngân sách
	Tr. đ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.Lao động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Tổng số LĐ của Doanh nghiệp
	người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   + LĐ có trình Độ ĐH và trên ĐH
	người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   + LĐ có trình Độ CĐ, trung cấp
	người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   + LĐ trình độ công nhân kỹ thuật 
	người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tr. đó CN có chứng chỉ tay nghề
	người
	
	
	
	
	
	

	6. Tiền lương bq 1 người/tháng
	Tr. đ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7. Tổng hợp phần đánh giá, kiến nghị và đề xuất của doanh nghiệp trong hoạt động KDXD :… 

	Người lập biểu 
	
	
	
	       BMT , Ngày       Tháng         năm 
	

	
	
	
	
	
	     Giám đốc 
	

	
	
	
	
	        ( Ký và đóng dấu )
	


                            





                                               Biểu mẫu: 2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

BÁO CÁO TÌNH HÌNH  NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG  
6 THÁNG VÀ  1 NĂM 
(Mẫu  2 báo cáo dành cho tổ chức hoạt động tư vấn XD và thi công XD công trình 

 kèm theo công văn  1030  /SXD-HĐXD  ngày 10/04/2014 của Sở xây dựng)

               Kính gửi:   Sở Xây dựng Đắk Lắk  

1. Tên tổ chức / doanh nghiệp:
2. Trụ sở chính:

3. Số điện thoại:

     Fax:


Email:

4. Địa chỉ Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện:
5 .Quyết định thành lập : Số                Ngày cấp 

Cơ quan ký quyết định:
6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : Số 

   Ngày cấp  

  Cơ quan cấp :
7. Người đại diện theo pháp luật: Họ và tên :


Chức vụ : 
8. Tổng vốn điều lệ doanh nghiệp :

9. Tổng vốn kinh doanh :  
10. Lĩnh vực họat động chủ yếu doanh nghiệp trong năm  : 

11. Tình hình năng lực họat động doanh nghiệp :

    + Tổng số lực lượng lao động ( người )

Trong đó:  - Lực lượng cán bộ quản lý ( người )
  

 - Lực lượng Kỹ thuật, Nghiệp vụ chuyên môn :                            người 



Trong đó : Trình độ Đại học và trên đại học:

người 

Cao đảng ,Trung cấp :

người 

 Trong đó :  Cán bộ chứng chỉ hành nghề :             
người 

 - Lực lượng công nhân LĐ





người 


                        Trong đó  :  có chứng chỉ tay ghề :                  người 

+ Giá trị sản xuất bình ( tr .đ ) :                  +Tổng doanh thu trong năm : 

+ Thu thập bình quân người lao động ( đ/người/ tháng) : 

+ Doanh nghiệp tự đánh giá xếp hạng về điều kiện năng lực họat động XD 

+  Hạng  1 

+ Không đủ điều kiện xếp hạng :

+  Hạng  2   

+ Chưa đủ năng lực  : 
12.Kèm phụ lục báo cáo chi tiết về năng lực và hoạt động nhận thầu 1 và 2 :


13. Phản ánh những khó khăn vướng mắc doanh nghiệp, cần hỗ trợ và kiến nghị của doanh nghiệp trong , việc điều chỉnh cơ chế chính sách pháp luật nhà nước trong hoạt động xây dựng
        ................., ngày ......... tháng ....... năm

                          Thủ trưởng







                                          (Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục1. Báo cáo chi tiết tình hình về năng lực họat động XD năm…..như sau:        
	Số

TT
	 
	 

Trình độ chuyên môn
	 

Chức vụ và công việc đảm nhận 
	 

Thời gian công tác 
	Chứng chỉ hành nghề đã được cấp
	Loại

hợp đồng lao động
	Có BHXH 
	 

Ghi Chú

	
	Họ và tên 
	
	
	
	Kiến trúc sư 
	Kỹ sư
	Giám sát
	Kỹ sư Định gia 
	Chứng chỉ tay nghề CN 
	
	
	

	I
	Cán bộ quản lý 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Cán bộ chuyên môn kỹ thuật  

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Công nhân kỹ thuật  

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thợ nề
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thợ sắt
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thợ xây
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 …
	 
	 
	 


Phụ lục 2: Báo cáo chi tiết tình hình hoạt động nhận thầu XD trong năm ........ như sau:

	Số
	Tên công trình - Hạng  mục công trình 
	Công việc hoạt động nhận thầu 
	Địa điểm  xây dựng 
	Chủ đầu tư công trình 
	Quy mô, cấp, loại công trình 
	Tổng mức đầu tư 
	Hình thức nhận thầu 
	Ngày HĐ nhận thầu
	Giá trị HĐ nhận thầu  
	Ghi chú 

	TT
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tr.đ
	 

	I
	Công trình hoạt động nhận thầu tư vấn  

	 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Công trình hoạt động nhận thầu thi công  
	

	 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 ĐVTV

	 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 …
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng Giá trị 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 








                    ................, ngày ......... tháng ....... năm









                                Thủ trưởng







                                                (Ký tên, đóng dấu)
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3

